NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ LẮP ĐẶT PHÒNG SẤY SƠN TRONG 
DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SƠN SẤY PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Năm 2021, Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thiết kế lắp đặt phòng sấy sơn trong dây chuyền công nghệ sơn sấy phương tiện giao thông đường sắt”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại “Khá”.

1. 
Tính cấp thiết:

Với điều kiện khí hậu tại Việt Nam, mùa hanh khô có nhiều bụi, mùa mưa độ ẩm không khí cao (đặc biệt có những ngày độ ẩm lên đến hơn 95%), việc sơn phương tiện giao thông đường sắt gặp nhiều khó khăn do bụi bẩn sẽ làm cho bề mặt kim loại khi sơn có những hạt bụi nhỏ, không tạo được độ bóng cho lớp bề mặt ngoài phương tiện hay khi độ ẩm không khí cao, hơi nước nhiều, lớp bề mặt không thể khô hoặc cần rất nhiều thời gian dẫn đến hiệu quả không cao, chất lượng bề mặt sơn phủ; độ kết dính của lớp sơn chống rỉ, lớp nền không đảm bảo nên dễ xảy ra tình trạng lớp ma tít ngoài thì khô nhanh, lớp lót nền, lớp sơn phòng gỉ chưa kịp khô. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của sơn, sau thời gian vận dụng sẽ xảy ra hiện tượng bong tróc, tách lớp giữa các lớp lót, lớp nền, lớp sơn màu trên bề mặt của phương tiện giao thông đường sắt.
Từ thực trạng về công nghệ sơn của phương tiện giao thông đường sắt hiện nay đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao chất lượng lớp sơn sau khi sửa chữa, chế tạo mới. Để thực hiện được mục tiêu này, việc nghiên cứu, thiết kế lắp đặt phòng sơn sử dụng công nghệ sấy sơn trong dây chuyền công nghệ sơn phương tiện giao thông đường sắt là rất cấp thiết.  
2. 
Kết quả nghiên cứu:
Ban Chủ nhiệm đã tiến hành các bước nghiên cứu khoa học sau: 

2.1. Nghiên cứu tài liệu, công nghệ sơn phương tiện giao thông vận tải có điều kiện vận hành tương đồng:

Một yêu cầu quan trọng đối với ô tô khi xuất xưởng là phải có tính thẩm mỹ cao, nghĩa là vỏ ô tô phải được phủ bằng các vật liệu có màu sắc đẹp và bền vững trong môi trường sử dụng như mưa nắng, bụi, rung…Vỏ ô tô được bảo vệ và cải thiện nhờ cấu trúc phân lớp của sơn, đối với các linh kiện của động cơ, người ta thường giảm bớt tính trang trí, nên chỉ dùng một hoặc hai lớp sơn. 
Sau khi tiếp cận, nghiên cứu công nghệ sơn ô tô, Ban chủ nhiệm đã phân tích, đánh giá lựa chọn công nghệ sơn phù hợp với điều kiện khai thác, vận dụng trên mạng đường sắt Việt Nam và cơ sở hạ tầng của các đơn vị công nghiệp đường sắt.

2.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quy trình công nghệ sơn phương tiện giao thông đường sắt hiện nay:

Ban chủ nhiệm đã đánh giá chất lượng sơn qua số liệu thống kê, khảo sát thực tế:

· Hiện nay tất cả các phương tiện giao thông đường sắt được sơn bằng phương pháp phun sương bằng không khí nén. Vật liệu sơn là các loại sơn gốc Alkyd, gốc Acrylic hoặc Polyuretan loại 1 thành phần hoặc 2 thành phần; ma tít là loại hỗn hợp được tạo thành từ: sơn chống gỉ, bột đá CaCO3, bột kẽm (bột mịn) và dung môi pha sơn.

· Ngoài ra, chất lượng lớp ma tít, sơn màu chưa cao bởi vì nguyên nhân đã nêu ở trên đó là quá trình thi công sơn được thực hiện tại mặt bằng phân xưởng nên lớp sơn màu bị ảnh hưởng bởi hạt bụi, điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm hoàn toàn theo khí hậu tự nhiên. Cũng do việc sơn trong điều kiện môi trường tự nhiên nên không kiểm soát được độ ẩm không khí nên tốc độ bay hơi của dung môi trong sơn chậm. Điều này gây kéo dài thời gian khô của các lớp sơn, đặc biệt là lớp ma tít.
· Vấn đề tồn tại lớn nhất trong công nghệ sơn hiện nay đó là phương pháp xử lý bề mặt trước khi sơn chưa được quan tâm, xử lý triệt để. Điều này, ảnh hưởng lớn đến độ bám dính giữa lớp sơn chống gỉ với bề mặt thép.
Phòng sấy sơn được tính toán thiết kế, chế tạo, lắp ráp phòng sấy sơn sao cho phù hợp với điều kiện của các đơn vị sản xuất lắp ráp, sửa chữa định kỳ các phương tiện giao thông đường sắt hiện nay và khắc phục được tồn tại về môi trường sơn, phụ thuộc vào thời tiết; chế độ sấy cài đặt tự động phù hợp với từng chủng loại gốc sơn. 
2.3. Tính toán thiết kế, xây dựng quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp phòng sấy sơn:

Trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật của phòng sấy sơn, Ban chủ nhiệm đã phân tích, lựa chọn công nghệ sấy bằng công nghệ sấy bức xạ hồng ngoại sử dụng đèn hồng ngoại thường - sóng trung bình dải cao 8 µm. 

· Nghiên cứu cấu tạo, tính năng của một số phòng sơn tiêu chuẩn trên thế giới đang sử dụng trong công nghệ sơn ô tô.

· Nghiên cứu tính toán thiết kế phòng sấy sơn:

+ Nghiên cứu tính toán, thiết kế kết cấu khung thép: Ứng dụng phần mềm Catia V5 với tính năng Generative Structural Analysis để tính toán, kiểm nghiệm độ bền, chuyển vị của hệ thống khung thép.
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Hình 1 - Tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm độ bền hệ thống khung thép
+ Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống cấp, hút khí.

+ Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống cách nhiệt, cách âm.

+ Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống điện điều khiển tự động nhiệt độ sấy.

+ Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống đèn sấy, đèn chiếu sáng.

+ Tính toán thiết kế hệ thống cửa.

· Chế tạo và lắp ráp phòng sấy sơn sử dụng quy trình công nghệ sơn đối với đầu máy, toa xe hiện nay với 05 công đoạn: Sơn chống gỉ → Sơn bả ma tít →Sơn lót trung gian→Sơn màu→Sơn bóng.
2.4. Thử nghiệm vận hành phòng sấy sơn.
Căn cứ vào tiêu chuẩn kiểm tra nghiệm thu chất lượng sơn, đơn vị chủ trì đã chạy thử nghiệm, vận hành phòng sấy. Kết quả kiểm tra phòng sấy sơn vận hành ổn định, chất lượng lớp sơn màu sau khi sấy ở chế độ nhiệt độ 35÷45°C với gốc sơn epoxy đã đạt các tiêu chuẩn về màu sắc, độ bóng bề.
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Hình 2 - Lớp sơn màu toa xe sau khi sấy
2.5. Nghiên cứu, xây dựng quy trình bảo dưỡng, sửa chữa, hướng dẫn vận hành phòng sấy sơn.
Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo phòng sơn; quy trình bảo dưỡng, sửa chữa; hướng dẫn vận hành phòng sấy sơn
3. 
Khả năng ứng dụng và hiệu quả của đề tài:
· Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao, làm chủ được quy trình công nghệ sơn, sấy sơn đối với các phương tiện đường sắt khi chế tạo mới, sửa chữa. 

· Việc áp dụng quy trình công nghệ sấy sơn sẽ giúp tăng tuổi thọ lớp sơn của phương tiện, đảm bảo độ cứng lớp sơn đồng đều trên toàn bộ phạm vi bề mặt được sơn qua đó giảm chi sửa chữa toa xe khi vào cấp sửa chữa định kỳ, tăng hiệu quả kinh tế; 

· Việc ứng dụng kết quả của nhiệm vụ sẽ góp phần làm đẹp hình ảnh phương tiện, thân thiện với môi trường.
4. 
Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu:  

Hồ sơ và báo cáo tổng hợp đề tài được lưu trữ tại Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.38223650.
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